MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN HÓA HỌC 9 NĂM HỌC 2022- 2023
1. KHUNG MA TRẬN 
- Thời điểm kiểm tra: Khi học hết toàn bộ nội dung chương 3 và chương 4.
- Thời gian làm bài: 45 phút. 
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận). 
- Cấu trúc: 
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao. 
- Phần trắc nghiệm khách quan: 5,0 điểm, (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 4 câu ), mỗi câu 0,25 điểm;  
- Phần tự luận: 5,0 điểm (Thông hiểu : 1 câu(2 đ), Vận dụng: 1 câu (2 điểm) vận dụng cao: 1 câu (1 đ)

	Nội dung kiểm tra
	Số câu

Số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số
câu hỏi
	% Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	SILIC- CN SILICAT 
	1.1- Tính chất hóa học của silic.
1.2 Công nghiệp silicat
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25 đ


	BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
	2.1- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
2.2 – Sự biến đổi tính chất , ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn.
	2
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5 đ

	ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
	3.1- Khái niệm về hợp chất hữu cơ.
3.2- Khái niệm về hóa học hữu cơ.
	3
0,75đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	4
	
	1,0 đ

	ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ

	4.1 Cấu tạo phân tử.
4.2-Tìm CTPT
	3
0,75đ
	
	1
0,25đ
	
	
	1
2đ
	
	
	4
	1
	3,0 đ

	HIDROCACBON ĐIỂN HÌNH

	Mêtan
	2
0,5đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	3
	
	0,75 đ

	
	Etilen
	2
0,5đ
	
	
	1
2đ
	
	
	
	
	2
	1
	2,5 đ



	
	Axetien
	3
0,75đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	1
	4
	1
	2,0 đ

	
	
	16
	
	4
	1
	
	1
	
	1
	20
	3
	

	
	
	4 đ
	         3 đ
	        2đ
	             1đ
	5đ
	5đ
	10 đ

	                           %           

                          Tổng điểm
	40%
	30%
	20%
	10%
	              100%

	
	4 đ
	3đ
	2đ
	1đ
	                      10đ








2.BẢNG ĐĂC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIÊM TRA GIỮA KÌ II
MÔN : HÓA HỌC 9- THỜI GIAN 45 PHÚT

	
TT
	
Nội dung
kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng  cao
	

	1
	
SILIC- CN SILICAT
	1.1- Tính chất hóa học của silic.
1.2 Công nghiệp silicat.
	* Nhận biết:
- Nhận biết tính chất của Silic.
* Thông hiểu:
* Vận dụng:
* Vận dụng cao:
	1( câu 1)
	
	
	
	2,5%

	2
	
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
	2.1- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
2.2 – Sự biến đổi tính chất , ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn..
	* Nhận biết:
- Nhận biết được nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
* Thông hiểu:
* Vận dụng:
* Vận dụng cao:
	2( câu 2, 4)
	
	
	
	5%

	
3
	
ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
	3.1- Khái niệm về hợp chất hữu cơ.
3.2- Khái niệm về hóa học hữu cơ.
	* Nhận biết:
- Nhận biết được đâu là hợp chất hữu cơ.
* Thông hiểu:
- Bản chất của hợp chất hữu cơ.
* Vận dụng:
* Vận dụng cao
	3( câu 3,5,6)
	
	1(câu 7)
	
	10%

	4
	
ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ

	4.1 Cấu tạo phân tử.
4.2 Tìm công thức phân tử
	* Nhận biết:
Nhận biết được đặc điểm cấu tạo phân tử.
* Thông hiểu:
Tìm công thức phân tử
* Vận dụng:
Biết cách tìm CTPT của hợp chất hữu cơ
* Vận dụng cao:
	     3( câu 8,9,11)
	1(câu 16)
	1 (câu 22)
	
	30%

	5

	HIDROCACBON ĐIỂN HÌNH

	5.1- Mêtan
	* Nhận biết:
Nhận biết các tính chất vật lý, tính chất hóa học của Metan.
* Thông hiểu:
Đặc điểm cấu tạo , phản ứng đặc trưng của Metan.
Tính được khối lượng chất khi biết tỉ khối của metan
* Vận dụng:
* Vận dụng cao
	2(câu 12,13)
	



1(câu 14)
	
	
	7,5%

	
	
	5.2- Etilen
	* Nhận biết:
Nhận biết các tính chất Etilen
* Thông hiểu:
* Vận dụng: 
Để nêu và viết được TCHH của etilen
Viết được các công thức cấu tạo các hợp chất hữu cơ khi biết CTPT của chúng.
* Vận dụng cao
Tính được khối lượng của chất phản ứng
	2 (câu 14,15)
	
	




1(câu 21)
	
	25%

	
	
	5.3- Axetilen
	* Nhận biết:
Nhận biết các tính chất Axetilen.
* Thông hiểu: 
Hiểu để tính được khối lượng của brom khi phản ứng với axetilen
* Vận dụng:
* Vận dụng cao:
Áp dụng làm các bài tập tính toán liên quan đến Axetilen
	3( câu 17,18,20)
	



1 (câu 19)
	
	







Câu 23
	20%

	Tổng
	
	16(5đ)
	5(3 đ)
	1(2đ)
	1(1đ)
	23

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	  20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	20%
	100%



 Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm ( 5đ)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 
              Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Tính chất vật lý của Silic là:
A. Chất rắn màu xám, có vẻ sáng của kim loại , dẫn điện tốt.
B. Chất rắn màu đen, có vẻ sáng của kim loại , dẫn điện kém.
C. Chất rắn màu xám, có vẻ sáng của kim loại , dẫn điện kém.
D. Chất rắn màu đen, có vẻ sáng của kim loại , dẫn điện tốt.
Câu 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện nay được sắp xếp theo chiều nào?
	         A. Chiều tăng dần của nguyên tử khối.     

	         B. Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

	         C. Chiều giảm dần của nguyên tử khối.


         D. Chiều giảm dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
[bookmark: EasyMixer_Bookmark3]Câu 3: Nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là:
	A. CH3NO2; CH3Br; C2H6O			B. NaC6H5; CH4O; HNO3; C6H6
	C. CH4; C2H4; C2H2; C3H6				D. FeCl3; C2H6O;CH4;NaHCO3 
[bookmark: _GoBack]Câu 4: Bạn Minh cầm bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học đến thắc mắc với Mai. Không biết cấu tạo bảng tuần hoàn gồm bao nhiêu chu kỳ, bao nhiêu nhóm?
 Là Mai, Em hãy nói cho bạn Minh biết cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học gồm:
	       A. 8 chu kỳ 7 nhóm                                
	B. 7 chu kỳ 7 nhóm

	       C. 8 chu kỳ 8 nhóm                                
	D. 7 chu kỳ 8 nhóm


Câu 5: Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có 
  A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.                        
 B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.
 C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.                          
 D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.
Câu 6: Trong những chất sau, những chất nào đều là chất hữu cơ: 
A. C2H6, C2H5OH, NaHCO3.                           
B. C3H8, C2H5O, Na2CO3.
C. C2H6 , C2H5OH, CaCO3.                              
D. C2H6 , C4H10, C2H5OH
Câu 7. Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là 
A. khí nitơ và hơi nước.                                          B. khí cacbonic và hơi nước.
C. khí cacbonic và cacbon.                                    D. khí cacbonic và khí  hiđro.
Câu 8: Hiđrocacbon X có thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố cacbon trong hợp chất là 85,7 %. X là 
A. CH4.                                                B. CH3Cl.
C. C2H4.                                               D. C2H6.
Câu 9: Hoá trị của cacbon, oxi, hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 
    A. IV, II, II.                      B. IV, III, I.                 
    C. II, IV, I.                       D. IV, II, I.
Câu 10: Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là 
A. C2H2.                                     B. C2H4.
C. C2H6.                                     D. CH4.
Câu 11: Khí metan phản ứng được với:
A. HCl, H2O.                         B. Cl2, O2.                 C. HCl, Cl2.                      D. O2, CO2. 
Câu 12: Tính chất vật lí cơ bản của metan là 
   A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.                  
   B. Chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.
  C. Chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.
  D. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 
Câu 13. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dể tham gia phản ứng thế với clo:
A. CH4                     B. CH2 = CH2                 C. C3H6                      D. C2H2
Câu 14: Tỉ khối hơi của khí A đối với CH4 là 1,75 thì khối lượng phân tử của A là 
A. 20 đvC.                  B. 24 đvC.                    C. 29 đvC.                    D. 28 đvC.
Câu 15: Khí tham gia phản ứng trùng hợp là 
    A. CH4.                                         B. C2H4.
   C. C3H8.                                         D. C2H6.
Câu 16.  Số công thức cấu tạo của C4H10 là 
A. 3.                                 B. 5.                          C. 2.                                 D. 4.
Câu 17: Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là 
A. 2 : 1.                                     B. 1 : 2.             
C. 1 : 3.                                      D. 1 : 1.
Câu 18: Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có đặc điểm: 
  A. Một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.
 B. Hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.
  C. Hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  D. Ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
Câu 19: Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là
A. 16,0 gam.       B. 20,0 gam.         C. 26,0 gam.         D. 32,0 gam.
Câu 20. Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư. Khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng là: 
	A. 34,6 gam               
	B. 17,3 gam               
	C. 4,325 gam                          
	D.8,65 gam


II. TỰ LUẬN(5đ):
Câu 21: (2đ). Trình bày tính chất hóa học của etilen? Viết phương trình hóa học minh họa?
Câu 22: (3đ).  Đốt cháy 3 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
a. Trong A có những nguyên tố nào?
b. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.
c. A có làm mất màu dung dịch nước brom không? Vì sao? Nếu có hãy viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 23: (1đ). Hòa tan canxicacbua (CaC2) vào trong nước ta thu được khí axetilen (C2H2). Tính lượng khí C2H2 thu được khi hòa tan  10 gam caxicacbua với hiệu suất phản ứng 80% là:
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề 1:
A.Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ.
	1- C
	2-B
	3-A
	4-D
	5-D
	6-D
	7-B
	8-C
	9-D
	10-A

	11-B
	12-C
	13-A
	14-D
	15-B
	16-A
	17-D
	18-C
	19-D
	20-B



B. Tự luận:
	Phần/ câu
	Đáp án 
		Biểu điểm

	Câu 21




	Tính chất hóa học của etilen
1. Phản ứng cháy với oxi

 C2H4   +   3O2       2CO2    +   2H2O
2.Tác dụng với brom

CH2 = CH2    +   Br - Br         Br -CH2  - CH2 - Br2
3. Phản ứng trùng hợp
...+CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +...     xúc tác,P, t 0       ... - CH2 - CH2  - CH2 - CH2 -...   
	2.0đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.5đ
0.25đ
0.5đ

	Câu 22







	

a. 

 mC  + mH = 2,4 + 0,6 = 3(g)
A chỉ gồm C và H.

b. Gọi CTTQ của A là : (CxHy)n.  
Lập tỉ lệ : x : y = = 1:3 
x = 1 , y = 3 
=> Vậy công thức TQ:  ( CH3)n
Vì MA < 40  15n < 40 
	n
	1
	2
	3

	MA
	15(Loại)
	30(Nhận)
	45(Loại)


=> Công thức đúng là: C2H6.
c. A không phản ứng được với dung dịch Br2. Vì A không có liên kết kém bền.
	2.0đ

0.25đ


0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ



0.25đ

0.25đ

0.25đ

	    Câu 23
	Phương trình hóa học:
CaC2 +2 H2O ---> Ca(OH)2 + C2H2
n  CaC2  = 10 : 64 = 0,15625 (mol)
Theo PTHH ta có: n C2H2 = n CaC2 = 0,15625 (mol)
Thể tích khí C2H2 ở đktc là:
VC2H2 = 0,15625. 22.4= 3,5 (lít)
Vì hiệu suất của phản ứng đạt 80% nên lượng thực tế của khí axetilen là:
VC2H2 = 3,5. 80 : 100 = 2,8 (lít)

	
0.25đ


   0.25đ

0.25đ

0.25đ
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MA TR ? N, B ? N Đ ? C T ?   VÀ Đ ?   KI ? M TRA GI ? A KÌ  I I MÔN HÓA H ? C  9   NĂM H ? C 2022 -   2023   1. KHUNG MA TR ? N    -   Th ? i đi ? m ki ? m tra:  Khi h ? c h ? t toàn b ?   n ? i dung chương 3 và chương 4.   -   Th ? i gian làm bài:  45 phút.    -   Hình th ? c ki ? m tra:  K ? t h ? p gi ? a tr ? c nghi ? m khách qu an và tr ? c nghi ? m t ?   lu ? n (t ?   l ?   50% tr ? c nghi ? m, 50% t ?   lu ? n).    -   C ? u trúc:    -   M ? c đ ?   đ ? : 40% Nh ? n bi ? t; 30% Thông hi ? u; 20% V ? n d ? ng; 10% V ? n d ? ng cao.    -   Ph ? n tr ? c nghi ? m khách quan: 5,0 đi ? m, (g ? m 20 câu h ? i: nh ? n bi ? t: 16 câu, thông hi ? u: 4 câu ), m ? i   câu 0,25  đi ? m;     -   Ph ? n t ?   lu ? n: 5,0 đi ? m (Thông hi ? u : 1 câu(2 đ), V ? n d ? ng: 1 câu (2 đi ? m) v ? n d ? ng cao: 1 câu (1 đ)    

N ? i dung  ki ? m tra  S ?   câu     S ?   đi ? m  M ? c đ ?   nh ? n th ? c  T ? ng  

Nh ? n bi ? t  Thông hi ? u  V ? n d ? ng  V ? n d ? ng cao  S ?   câu  h ? i  % T ? ng  đi ? m  

